CÂU HỎI BÀI 17
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VI SINH VẬT

1. Vi sinh vật là những sinh vật
A. đơn bào hoặc đa bào nhân thực chỉ nhìn rõ dưới kính hiển vi.
B. đơn bào hoặc đa bào nhân sơ, chỉ nhìn rõ dưới kính hiển vi
C. đơn bào hoặc đa bào sống ký sinh trên cơ thể sinh vật khác
D.có kích thước nhỏ bé, thường chỉ nhìn rõ dưới kính hiển vi.

2. Vi sinh vật phần lớn có cấu trúc
A. đơn bào.	
B. đa bào.	
C. tập đoàn đa bào.	
D. hợp bào.

3. Vi sinh vật có thể có mặt ở bao nhiêu nơi sau đây?
     	A. đất, nước
	B. Không khí
	C. Trên cơ thể sinh vật
	D. Đất, nước, không khí, trên cơ thể sinh vật

4. Những sinh vật hoặc nhóm sinh vật nào sau đây là vi sinh vật
	A. Vi khuẩn; Rêu; Vi nấm	;  Vi tảo    
	B. Vi khuẩn; Rêu; Vi nấm; Vi tảo; Động vật nguyên sinh; Vi khuẩn cổ (Archae)
	C. Vi khuẩn, Vi nấm; Vi tảo; Động vật nguyên sinh; Vi khuẩn cổ (Archae)
	D. Động vật nguyên sinh; Vi khuẩn cổ (Archae); Tập đoàn Volvox; Nấm đảm.


5. Dựa vào cấu tạo tế bào có thể phân loại vi sinh vật thành hai nhóm đó là
A. đơn bào nhân sơ và đơn bào hay tập đoàn đơn bào nhân thực.
B. đơn bào nhân sơ và đa bào hay tập đoàn đa bào nhân thực.
C. đơn bào nhân sơ và đa bào hay tập đoàn đa bào nhân sơ.
D. đơn bào nhân thực và đa bào hay tập đoàn đa bào nhân thực.

6. Loài nào sau đây không phải vi sinh vật?
A. Trùng biến hình.	
B. Tảo lục đơn bào.	
C. Vi khuẩn lam.	
D. Nấm rơm.

7. Nhóm nào sau đây không phải vi sinh vật?
A. Vi khuẩn.	
B. Tảo đơn bào.	
C. Động vật nguyên sinh.	
D. Rêu.

8. Nhóm sinh vật nào dưới đây không phải là vi sinh vật?
A. Vi khuẩn cổ.	
B. Động vật nguyên sinh	
C. Tảo biển.	
D. Vi khuẩn.

9. Nhóm sinh vật nào dưới đây không phải là vi sinh vật?
A. Vi khuẩn cổ.	
B. Vi khuẩn.	
C. Nấm.	
D. Vi nấm.

10. Nhóm vi sinh vật nào dưới đây thuộc nhóm đơn bào nhân sơ?
A. Vi nấm.	
B. Vi tảo.
C. Vi khuẩn.	
D. Động vật nguyên sinh
